HÓM HOA HƯỚNG DƯƠNG

QUẬN BÌNH THỦY – TP. CẦN THƠ

Chủ đề : CHẬU CÂY TỰ TƯỚI
1. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

· Địa điểm tổ chức: Lớp học + nhà
· Thời gian thực hiện: 4 tiết
· Kiến thức khoa học trong chủ đề

	Kiến thức mới
	Kiến thức đã biết
	Kiến thức liên quan

	- Sinh học 6:

+ Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ


	KHTN lớp 5
	- CN7: Bài 7 tác dụng của phân bón
- Hóa 9: Bài phân bón hóa học

- Vật lí 10: Hiện tượng mao dẫn
- GDCD: Bài 11: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Toán: chương IV Hình trụ - Hình nón – Hình cầu 
+ Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường.

+ Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.


· Vấn đề thực tiễn
Tận dụng sản phẩm đã qua sử dụn, tiết kiệm thời gian chăm sóc cây và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
2. MỤC TIÊU
2.1. Phẩm chất

· Ý thức vận dụng kiến thức được học để giải quyết một vấn đề cụ thể.
· Tích cực tìm kiếm thông tin, nghiên cứu về cấu tạo của sản phẩm.

· Tôn trọng ý kiến cá nhân trong thiết kế, chế tạo.

· Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường.

· Sáng tạo trong sử dụng vật liệu, thiết kế, chế tạo.
2.2. Năng lực chung

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

· Xác định được nhiệm vụ là chế tạo chậu cây tự tưới từ các vật liệu dễ tìm.
· Xác định, tìm ra kiến thức liên quan đến sản phẩm cần làm.
· Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị nguyên vật liệu, nhiệm vụ thi công chế tạo sản phẩm
2.3. Năng lực thuộc lĩnh vực STEM
- Biết quan sát, nghiên cứu  kết quả thí nghiệm để tự xác định được vai trò của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây.

- Tập thiết kế thí nghiệm đơn giản nhằm chứng minh cho mục đích nghiên cứu mà SGK đề ra.

- Trình bày được vai trò của lông hút và cơ chế hút nước và chất khoáng.

- Giải thích được một số hiện tượng

- Thực hiện được thí nghiệm chứng minh nước và muối khoáng vận chuyển lên thân nhờ mạch gỗ; Chất hữu cơ vận chuyển nhờ  mạch rây. 

- Phân tích được vai trò của mạch rây và mạch gỗ qua các thí nghiệm.  

3. THIẾT BỊ

· Phương tiện dạy học: Bảng, máy vi tính, máy chiếu
· Một bình nước suối đã dùng dung tích 1,5l trong suốt không màu
· Đất trộn phân (4 đất + 1 phân)

· Cây lưỡi hổ

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Hoạt động 1. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHẾ TẠO “CHẬU CÂY TỰ TƯỚI” – 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
· Thảo luận nhóm để xác định được nhiệm vụ cần thực hiện là thiết kế chậu cây tự tưới nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu,…
· Phân tích tình huống và xác định nhiệm vụ cần thực hiện là tạo ra chậu cây tự tưới với các yêu cầu sau:

+ Cây sinh trưởng tốt;
+ Dụng cụ vật liệu dễ kiếm, dễ sử dụng;
+ Quy trình đơn giản dễ thực hiện;
+ Khả năng ứng dụng thực tế cao

B. Nội dung dạy học
· GV nêu tình huống và yêu cầu HS đề xuất các ý tưởng. 

· GV tổng hợp và giới thiệu cụ thể nhiệm vụ dự án là chế tạo một chậu cây có thể tự tưới, đi kèm với các điều kiện thực tiễn được GV nêu rõ: sử dụng các vật liệu đã có sẵn trong cuộc sống hằng ngày, sản phẩm dễ chế tạo, cây có thể được cung cấp nước trong thời gian dài mà không cần tưới mỗi ngày..

· GV hướng dẫn học sinh về tiến trình dự án và yêu cầu học sinh ghi nhận vào nhật kí học tập.

▪ Bước 1. Nhận nhiệm vụ

▪ Bước 2. Tìm hiểu kiến thức kĩ năng liên quan

▪ Bước 3. Lập bản thiết kế và báo cáo điều chỉnh.

▪ Bước 4. Làm sản phẩm, thử nghiệm và chỉnh sửa
▪ Bước 5. Báo cáo và đánh giá, phát triển sản phẩm

· GV thông báo, phân tích và thống nhất với học sinh các yêu cầu cần đạt về chậu cây tự tưới.
· HS thực hiện theo yêu cầu của GV hướng dẫn.

C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· Bảng mô tả nhiệm vụ của dự án và nhiệm vụ các thành viên, thời gian thực hiện dự án.
· Bảng yêu cầu cần đạt với thiết kế và sản phẩm của dự án.

· Phiếu học tập ghi nhận cấu tạo sản phẩm.

D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ
	Thời lượng

	Phân tích tình huống, phát biểu vấn đề cần giải quyết
	- Nghe và ghi nội dung tình huống chủ đề STEM
	- Thông báo tình huống.
	Phiếu học tập
	15 phút

	
	- Thảo luận nhóm, tìm hiểu, phân tích yêu cầu và điều kiện của tình huống.

- Lắng nghe các câu hỏi gợi ý từ GV, trả lời câu hỏi để xác định được nhiệm vụ cần làm.

- Ghi chép lại phân tích của nhóm mình trong phiếu học tập cá nhân.
	- Gợi ý cho HS phân tích tình huống bằng câu hỏi:

+ Nếu muốn để cây phát triển tốt có đầy đủ dưỡng chất ta phải làm gì?
+ Có dụng cụ nào có thể thay con người tưới cây không?


	- Phiếu học tập cho mỗi nhóm ghi phân tích của mình.

	

	
	- Phát biểu nội dung nhiệm vụ cần thực hiện: chế tạo chậu cây tự tưới.

- Ghi nhận vào phiếu học tập nhiệm vụ.
	- Cho HS phát biểu nhiệm vụ cần thực hiện.

- Tóm tắt lại nhiệm vụ cần thực hiện cho HS ghi nhận vào phiếu học tập.
	
	

	Thống nhất tiến trình dự án
	- Thống nhất thời gian thực hiện dự án, nội dung công việc và phân công nhiệm vụ.

- Ghi lại thời gian đã thống nhất
	- Cho HS làm việc nhóm đề xuất tiến trình dự án, phân công nhiệm vụ.

- Hỗ trợ HS điều chỉnh thời gian hoạt động hợp lí
	Bảng tiến trình dự án trong phiếu học tập
	10 phút

	Đề xuất yêu cầu cần đạt thiết kế và sản phẩm
	- Lắng nghe và ghi nhận một số yêu cầu thiết kế và chế tạo sản phẩm.
- Phát biểu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, thay mới các yêu cầu.
- Đề xuất thang điểm hợp lí .
	- Nêu một số yêu cầu cần đạt về bản thiết kế và sản phẩm.
- Thảo luận, thống nhất ý kiến với HS về thang điểm, bổ sung chỉnh sửa yêu cầu.
	- Bảng yêu cầu cần đạt về thiết kế và sản phẩm của HS.
	20 phút


4.2. Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC NỀN VỀ SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ – 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:

- Trình bày được vai trò của lông hút và cơ chế hút nước và chất khoáng.

- Giải thích được một số hiện tượng

- Phân tích được vai trò của mạch rây và mạch gỗ qua các thí nghiệm.  

B. Nội dung dạy học
· GV trình bày cho HS về sự hút nước và muối khoáng của rễ
· Cho HS vận dụng thực hiện một số thí nghiệm đơn giản (SGK).
· GV cho HS xem hình về sự hút nước và muối khoáng của rễ.

C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· HS dự đoán được kết quả thí nghiệm;
· Lựa chọn được phương án thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt
D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung bài học
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Công cụ hỗ trợ
	Thời lượng

	I. Cây cần nước và muối khoáng.

1. Nhu cầu nước của cây.

a. Thí nghiệm: 1, 2.  (SGK)
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b. Kết luận: 

Nước rất cần cho cây, nhưng cần ít hay nhiều phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.

2. Nhu cầu cần muối khoáng của cây.

a. Thí nghiệm 3:    (SGK)

b. Kết luận:

Rễ cây chỉ hấp thụ muối khoáng hòa tan trong đất, cây cần 3 loại muối khoáng chính: Đạm, Lân, Kali
	Hoat động 1: Tìm hiểu nhu cầu cần nước của cây.

-Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu TN 1.

H: Bạn Minh làm T.N trên nhằm mục đích gì ?

H: Hãy dự đoán kết quả và giải thích ?

-Hs: Trả lời .

-Gv: Nhân xét, bổ sung:(Theo dự đoán cây chậu B sẽ bị héo, vì thiếu nước)...

-Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu TN 2
(T.N làm trước ở nhà):

H: Hãy báo cáo kết quả T.N đã làm trước ở nhà về lượng nước chứa trong các loại hạt ?

-Hs: trả lời: Hạt (rau) trước khi phơi khô có lượng nước nặng hơn (nhiều hơn) hạt sau khi phơi khô... 

-Gv: Nhận xét, bổ sung...

H: Vậy cây cần nước như thế nào?

-Hs: Trả lời, chốt nội dung.
Hoat động 2: Tìm hiểu nhu cầu cần muối khoáng của cây.

-Gv: Treo tranh H:11.1, giới thiệu T.N 3 cho hs tìm hiểu:

H: Theo em bạn Tuấn làm T.N trên để làm gì ?

-Hs:
[image: image2.wmf]®

Để CM cây cần m. khoáng.

-Gv: Cho hs q.sát bảng phụ-t.tin sgk thảo luận:

H: Em hiểu thế nào về v.trò của muối khoáng đối với cây ?

H: Qua kết quả t.n cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì ?

H: Hãy lấy VD chứng minh nhu cầu cần m.khoáng của các loại cây không giống nhau?

-Hs: Trả lời, chốt nội dung
	TN (SGK)
	45P


Bảng 1. Yêu cầu cần đạt bản thiết kế sản phẩm
	TT
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	3,0 điểm

	1
	Không vẽ được các bộ phận của chậu cây tự tưới (chất liệu, cách chế tạo). Không giải thích được cách chế tạo.
	Thể hiện còn khái quát các bộ phận của chậu cây tự tưới (chất liệu, cách chế tạo). Không giải thích được cách chế tạo.
	Thể hiện rõ ràng các bộ phận của chậu cây tự tưới (chất liệu, cách chế tạo). giải thích được cách chế tạo.

	2
	Không giải thích được nguyên lí hoạt động của chậu cây tự tưới 
	Ghi chú chưa được đầy đủ  nguyên lí hoạt động
	Ghi chú đầy đủ nguyên lí hoạt động, chất liệu sản phẩm, tính được hiệu điện thế của dòng điện tạo ra


4.3. Hoạt động 3. BÁO CÁO THIẾT KẾ, ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý CHỈNH SỬA THIẾT KẾ  – 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:

· Giới thiệu được nguyên tắc sử dụng của chậu cây tự tưới;
· Đề xuất được yêu cầu cần đạt sản phẩm chế tạo

B. Nội dung dạy học
· HS báo cáo bản thiết kế chậu cây tự tưới và trình bày một số phương án thiết kế đã tìm hiểu.

· HS tiến hành lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp.

· GV hỗ trợ HS trong quá trình lựa chọn.
· HS đề xuất, thống nhất với GV về yêu cầu cần đạt sản phẩm chậu cây tự tưới.
C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· Bản thiết kế chi tiết cấu tạo, nguyên vật liệu chế tạo sản phẩm chậu cây tự tưới.
· Bảng yêu cầu cần đạt sản phẩm chậu cây tự tưới.

D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ
	Thời lượng

	Báo cáo thiết kế bản vẽ mô hình thiết bị sản phẩm
	- Báo cáo thiết kế chế tạo và phương án thi công của nhóm mình trước tập thể lớp.

- Tập thể lớp nhận xét bản thiết kế và cho ý kiến đóng góp.

- Lắng nghe, ghi nhận lại góp ý của lớp và của GV.
	- Cho HS báo cáo bản thiết kế, các phương án lựa chọn dụng cụ, mô hình sản phẩm.
- Cho HS khác nhận xét, đặt câu hỏi về thiết kế

- GV nhận xét về thiết kế của nhóm.
	- 
Các bình nước suối , mảnh thun cũ

	20 phút

	Tìm hiểu kiến thức về sự hút nước của rễ
	- Quan sát mô hình, lắng nghe giới thiệu của GV về sự hút nước và muối khoáng của rễ.

- Quan sát GV thực hiện thí nghiệm về 

- Hoạt động nhóm, tìm hiểu ưu, nhược điểm của các mạch chỉnh lưu dựa trên thí nghiệm và tài liệu tham khảo.

- Lựa chọn phương án chỉnh lưu dòng điện phù hợp với thiết kế máy phát điện của nhóm
	- Giới thiệu các loại mạch chỉnh lưu.

- Thực hiện thí nghiệm cho HS quan sát khả năng chỉnh lưu.

- Cho HS hoạt động nhóm, nhận xét ưu, nhược điểm của các loại mạch chỉnh lưu.

- GV gợi ý thiết kế mạch chỉnh lưu phù hợp.
	- Thí nghiệm, mô hình các loại mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.
	15 phút

	Đề xuất và thống nhất yêu cầu cần đạt sản phẩm
	- Lắng nghe yêu cầu cần đạt cho sản phẩm.

- Thống nhất thang điểm, chỉnh sửa yêu cầu nếu có.

- Phân công thành viên mang dụng cụ, nguyên vật liệu để tiến hành chế tạo, thi công lắp đặt trong tiết học sau.
	- Đề xuất một số yêu cầu cần đặt với SP.

- Thống nhất thang điểm đánh giá với HS. 

- Thông báo HS mang dụng cụ để chế tạo cho tiết học sau.
	- Bảng yêu cầu cần đạt với sản phẩm

- Danh sách những dụng cụ GV có thể hỗ trợ và phương tiện liên lạc với GV khi cần thiết.
	10 phút


Bảng 2. Yêu cầu cần đạt của sản phẩm

	TT
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	3,0 điểm

	1
	Vải không dẫn  được nước cung cấp cho cây.
	Cung cấp được nhưng chưa đủ nước cho cây sử dụng trong thời gian lâu.
	Cung cấp đầy đủ nước cho cây trong thời gian dài.

	2
	Sản phẩm đi mua
	Sản phẩm mua một phần.
	Sản phẩm được làm từ vật liệu sẵn có.

	3
	Lắp ráp khó.
	Lắp ráp tương đối khó.
	Dễ lắp ráp.

	4
	Không có khả năng ứng dụng ở nhiều nơi.
	Có ứng dụng ít.
	Có khả năng ứng dụng ở nhiều nơi.

	5
	Không thẩm mỹ để trang trí. 
	Có tính thẩm mỹ tương đối.
	Trang trí được trong lớp học, trong phòng ngủ, phòng khách.

	6
	Chi phí để làm ra sản phẩm trên 100.000 đ
	Chi phí để làm ra sản phẩm từ 50.000 đến 100.000 đ
	Chi phí để làm ra sản phẩm dưới 50.000 đ


4.4. Hoạt động 4. TIẾN HÀNH CHẾ TẠO CHẬU CÂY TỰ TƯỚI - 45 phút trên lớp
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:

· Lựa chọn giải pháp hình dạng, vật liệu cũng như cách lắp ráp chậu cây phù hợp; 

· Đề xuất được phương án chỉnh sửa bản thiết kế hợp lí;
· Chế tạo được chậu cây tự lấy nước.
B. Nội dung dạy học
· HS thi công chế tạo chậu cây theo nhóm trong tiết học và tiếp tục hoạt động cải tiến ở nhà.

· GV theo dõi tiến trình hoạt động, chế tạo của các nhóm, tư vấn hỗ trợ HS về dụng cụ, phương tiện và vị trí thực hiện nếu cần thiết.

C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt
· Sản phẩm chậu cây tự tưới của nhóm HS.

· Bản thiết kế sau điều chỉnh (nếu có).

· Bài báo cáo quá trình và kinh nghiệm chế tạo.

D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ
	Thời lượng

	Thực hiện chế tạo chậu cây tự tưới theo phương án thiết kế
	- Nhận những dụng cụ được cung cấp để hỗ trợ quá trình chế tạo. Chú ý các thao tác an toàn trong quá trình sử dụng.

- Thư kí của nhóm ghi chép lại hoạt động của nhóm trong suốt quá trình thực hiện.
- Ghi nhận cách thức liên lạc với GV để được hỗ trợ.
	- Thông báo thời gian hoạt động

- Phát dụng cụ hỗ trợ như  kéo, keo, đồng hồ đo áp...

- Quan sát hành vi năng lực của HS
- Thông báo hoạt động tại nhà và cách liên lạc với GV.
	Súng bắn keo, keo 2 mặt, kéo, …
	45 phút

(Tiếp tục trong 1 tuần tiếp theo)


4.5. Hoạt động 5. TRÌNH DIỄN, NHẬN XÉT, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHẬU CÂY TỰ TƯỚI– 45 phút
A. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này, HS có khả năng:

· Giới thiệu được nguyên tắc hoạt động của chậu cây tự tưới mà nhóm đã thực hiện; 

· Giải thích được sự thành công hoặc thất bại của sản phẩm trong quá trình thực hiện chế tạo;
· Đánh giá sản phẩm của nhóm khác, tự đánh giá nhóm mình về quá trình làm việc, thiết kế sản phẩm và thử nghiệm đạt kết quả;
· Đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm của bản thân và của các nhóm khác.

B. Nội dung dạy học
· Các nhóm HS trình diễn hoạt động của Chậu cây tự tưới đã được thiết kế, giới thiệu về cách thức hoạt động, vận hành của sản phẩm kết hợp với việc giải thích kiến thức các môn học liên quan. 

· GV và HS đặt câu hỏi để làm rõ nội dung.

C. Dự kiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu cần đạt:

Mô hình Chậu cây tự tưới và cách vận hành được theo đúng yêu cầu cần đạt.

D. Tiến trình dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hoạt động HS
	Hoạt động GV
	Công cụ hỗ trợ
	Thời lượng

	Báo cáo sản phẩm của các nhóm
	- Trưng bày sản phẩm và trình diễn sản phẩm.

- Các HS khác cùng với GV kiểm tra tiêu chuẩn kĩ thuật,  hoàn thành bảng đánh giá sản phẩm cho nhóm trình bày.
- Nhóm trình bày lắng nghe, phản biện  nhận xét từ các HS khác trong lớp và từ GV.
	- Cho HS trình diễn về sản phẩm.

- HS cả lớp nhận xét sản phẩm.

- Công bố kết quả đánh giá theo bảng yêu cầu cần đạt 2.
	- Câu hỏi kiểm tra kiến thức kĩ năng sau chủ đề
	35 phút

	Tổng kết, đánh giá dự án của lớp
	- Lắng nghe nhận xét của GV.

- Tổng kết lại nội dung kiến thức Sinh học 6: “Sự hút nước và muối khoáng của rễ”.

- Suy nghĩ phát triển mở rộng mô hình vừa thực hiện.
	- Nhận xét về quá trình làm việc dự án

- Gợi mở về việc mở rộng, nâng cấp sản phẩm.
	- Tổng kết kiến thức cần học và ứng dụng mở rộng của sản phẩm.
	10 phút


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



- 1 -

_1134425428.unknown

